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Đặt vấn đề

Để có được chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, Bộ Thống soái của ta và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay đổi cách đánh vào đúng thời điểm “nổ súng”. Kế hoạch tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ lúc đầu vào ngày 25 tháng 1 năm 1954 theo phương châm “đánh nhanh, giải quyết nhanh”, với ý định của ta là tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trong vòng 2 ngày 3 đêm. Nhận thấy rõ trách nhiệm của mình với vận mệnh của đất nước và sinh mệnh của các chiến sĩ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thức trắng đêm suy nghĩ để đưa ra quyết định lịch sử - chuyển từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, thắng chắc”, một quyết định mà Đại tướng đánh giá là “khó khăn nhất” trong cuộc đời cầm quân của mình.

1. Điện Biên Phủ là trận “quyết chiến chiến lược” giữa ta và Pháp

“Người Pháp bị một cú sốc, một nỗi đau về thất bại ở Điện Biên Phủ, họ đi tìm nguyên nhân và người chịu trách nhiệm về thất bại này, họ dồn lên đầu Navarre, thậm chí cho rằng Navarre là kẻ chủ quan, khinh địch, không biết mình, biết người, chuyên quyền, độc đoán, hiếu thắng, thậm chí là dốt nát” (3; tr.205). 

Khách quan mà nói, chiến tranh là sự tiếp tục của chính trị, một viên tướng giỏi trong một tình huống nào đó có thể xoay chuyển được tình thế, nhưng với một đường lối chính trị sai lầm thì làm tướng dù có giỏi đến mấy cũng không hy vọng giành được thắng lợi. 59 năm trôi qua, nhìn lại lịch sử, giờ đây không mấy ai còn cho rằng người Pháp khi đó đã “khờ khạo” chọn Điện Biên Phủ làm điểm “quyết chiến chiến lược” với Việt Minh. Quân đội viễn chinh Pháp thất bại không phải vì đã “đầu tư” sai, mà thua bởi phải đương đầu với một đội quân đặt dưới sự lãnh đạo của một Đảng tiên tiến, một lãnh tụ thiên tài - Chủ tịch Hồ Chí Minh và một vị tướng lỗi lạc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 7 tháng 5 năm 1953, tướng Navarre - Tổng Tham mưu trưởng lục quân khối Bắc Đại Tây Dương được cử sang Đông Dương làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp thay Xalan. Navarre mang theo kế hoạch chiến lược mang tên mình, hy vọng chuyển bại thành thắng trong vòng 18 tháng và kết thúc chiến tranh.

Henri Navarre sinh ra trong một gia đình nhiều đời làm Chưởng lý quan toà và luật sư ở Normaudie. Ông luôn mang một bộ mặt bí hiểm và lạnh lùng trước mặt mọi người. Navarre từng ở đội kị binh Saint Germain số 16, chỉ huy đội kị binh Marốc số 3. Trong chiến tranh giải phóng, Navarre chỉ huy sư đoàn Constautine ở Angiêri. Năm 1953, Navarre được cử làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Là tướng bốn sao, 55 tuổi, báo chí nước ngoài ngợi ca Navarre như một danh tướng có thể “uốn nắn lại tình hình Đông Dương”. Kế hoạch quân sự Navarre được Hội đồng Quốc phòng Pháp tán thành và thông qua tháng 7 năm 1953. Đó là một kế hoạch quân sự có quy mô lớn, thể hiện nỗ lực của tập đoàn đế quốc Pháp - Mĩ trong chiến tranh xâm lược Đông Dương. Dư luận chính giới Pháp và Mĩ đều đánh giá cao kế hoạch Navarre. Thủ tướng Pháp Lanielle tuyên bố trên diễn đàn Quốc hội Pháp ngày 22 tháng 10 năm 1953: “Kế hoạch Navarre chẳng những được Chính phủ Pháp mà cả những người bạn Mĩ cũng tán thành. Nó cho phép hi vọng đủ mọi điều” (3;tr.190).
Do các cuộc tấn công của ta trong Đông Xuân 1953-1954, lúc đầu không có trong kế hoạch Navarre nhưng từ cuối năm 1953, Điện Biên Phủ đã trở thành “trung tâm điểm”, thành “khâu chính” của kế hoạch Navarre. Điện Biên Phủ là một thung lũng rộng lớn ở phía tây vùng rừng núi Tây Bắc, có lòng chảo Mường Thanh dài gần 20km, rộng từ 6 đến 8km, cách Hà Nội khoảng 300km. Thung lũng này nằm gần biên giới Việt - Lào, trên một đầu mối giao thông quan trọng, có tuyến đường đi Lào. Nơi đây có sân bay Mường Thanh được Pháp xây dựng từ năm 1889, năm 1945 phát xít Nhật sửa chữa lại và nâng cấp. Dân số Điện Biên Phủ ở thời điểm năm 1954 khoảng 2 vạn người, thuộc 11 dân tộc khác nhau. Theo đánh giá của Navarre và nhiều nhà quân sự Pháp - Mĩ thì Điện Biên Phủ ở vào một vị trí chiến lược quan trọng, chẳng những đối với chiến trường Đông Dương mà còn đối với cả Đông Nam Á. 

Điện Biên Phủ được Pháp (có Mĩ giúp đỡ về cố vấn, kỹ thuật, trang bị) xây dựng thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương. Lực lượng Pháp ở đây tăng dần từ 6 lên 13 tiểu đoàn, gồm những đơn vị bộ binh, pháo binh, xe tăng, không quân vào loại tinh nhuệ nhất ở Đông Dương. Trong đó có 12 tiểu đoàn cơ động (bằng 1/3 lực lượng cơ động ở Bắc Bộ), quân số lúc đông nhất là 16.200 tên do tướng Đơ Castrie chỉ huy. Pháp còn điều đến đây xe tăng 18 tấn, súng phun lửa, súng đại liên. Lực lượng của Pháp ở Điện Biên Phủ được bố trí thành một hệ thống phòng ngự mạnh gồm 49 cứ điểm, các cụm cứ điểm đề kháng có khả năng hỗ trợ cho nhau khi bị đối phương tấn công. Điện Biên Phủ chia làm 3 phân khu, trong đó có 2 sân bay, 1 trận địa pháo, xung quanh được bao bọc bởi một hệ thống giao thông hào và hàng chục tấn dây thép gai. Lòng chảo Điện Biên Phủ được chính Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương Heri Navarre đánh giá là căn cứ lục quân, không quân tốt nhất ở miền Bắc Đông Dương khi đó.

Bộ chỉ huy Pháp tính toán rằng, Điện Biên Phủ cách Hà Nội, cách các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 300 đến 500km đường chim bay, chỉ có Quốc lộ số 6 từ Hà Nội đi qua Hòa Bình, Sơn La lên, thì việc Việt Minh bảo đảm vũ khí, đạn dược, hậu cần, lương thực, thuốc men... cho hàng vạn người chiến đấu trong một thời gian dài là rất khó, nếu không nói là không thể thực hiện được. Pháp cho rằng, Việt Minh chủ yếu vận chuyển bằng đôi vai và các phương tiện thô sơ như xe đạp thồ, ngựa thồ, thuyền... nếu đi theo Đường số 6 sẽ bị máy bay của Pháp ném bom chặn đánh. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã được Pháp kế thừa kinh nghiệm xây dựng ở Hòa Bình (1951), Nà Sản (1952), nơi mà Việt Minh đều không đánh được. Với cách bố trí lực lượng trong tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Pháp cho rằng nếu bộ đội ta có liều lĩnh tiến đánh thì tập đoàn cứ điểm sẽ trở thành là “cái cối xay thịt” chủ lực Việt Minh.

Lực lượng, trang bị giữa ta và Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954

	
	Ta
	Pháp

	Lực lượng
	6 đại đoàn (khoảng 56.000 quân)
	16.200 quân, chủ yếu là quân dù

	Trang bị vũ khí
	+ 24 pháo 75 ly

+ 24 pháo 105 ly

+ 16 cối 75 ly
	+ 24 pháo 75 ly

+ 4 pháo 105 ly

+ 20 cối 120 ly

+ 10 xe tăng 18 tấn (Mĩ giúp)

+ 7 khu trục, 5 trinh sát, 100 vận tải, 1 trực thăng, 43 máy bay ném bom

	Cơ động phục vụ cho chiến dịch
	21.000 xe thồ, 5.000 ngựa, 628 xe tải, 11.800 thuyền
	Máy bay vận tải hạng nặng B18 có khả năng chuyên chở được xe tăng


Với lực lượng và hỏa lực trên đây, cả Pháp và Mĩ đều rất chủ quan, thậm chí thách thức ta. Ngày mùng 2 tết năm 1954, Pháp dùng máy bay thả truyền đơn “thách tướng Giáp tiến công” tiến đánh Điện Biên Phủ với ý đồ là khiêu khích và mong muốn ta sớm rơi vào bẫy. Một số chỉ huy Pháp còn coi thường đối phương. Đánh giá về hỏa lực phòng không của Việt Minh, chỉ huy pháo binh Pháp tại Điện Biên Phủ là Piroth cho rằng: “Nếu đối phương có cao xạ thì cũng khó với tới tầm cao của máy bay. Trong trường hợp họ dùng chiến thuật biển người thì 10 xe tăng của Pháp sẽ chà nát họ. Năm ngoái họ đã từ bỏ ý định đánh Nà Sản thì họ cũng không dám đụng tới Điện Biên Phủ, vì nơi đây có gần 20 tiểu đoàn tinh nhuệ quân Pháp và cả một tập đoàn cứ điểm được xây dựng vững chắc” (3; tr.184). Tướng Đơ Castrie đã cho hàng chục lần chiếc máy bay rải truyền đơn xuống các ngả đường nghi có Việt Minh đi qua với nội dung khiêu khích bộ đội ta: “Các người còn chờ gì nữa mà không chịu tấn công, nếu các người không phải là lũ hèn nhát. Bọn ta đang chờ các người đây” (3; tr.184)

Nhận thức rõ âm mưu và tham vọng của Pháp tại mặt trận Điện Biên Phủ, từ đầu tháng 12 năm 1953, Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định chấp nhận cuộc chiến đấu tại đây. Như vậy, Điện Biên Phủ trở thành điểm “quyết chiến chiến lược” giữa ta và Pháp.

2. Quyết định của một thiên tài quân sự

Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta nhận định: “Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm mạnh, nhưng cái yếu cơ bản là bị cô lập, nó nằm ở rất xa hậu phương của địch, mọi sự tiếp tế đều dựa vào đường hàng không. Còn đối với ta, vấn đề khó khăn nhất cũng là vấn đề tiếp tế, nhưng ta có nhiều khả năng khắc phục hơn địch, đặc biệt bộ đội ta có tinh thần quyết chiến quyết thắng”.

Để chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch, hàng chục vạn dân công vượt qua đèo cao, núi dốc, nắng mưa, rét mướt, vượt qua mưa bom, bão đạn của kẻ thù để chuyển lương thực, đạn dược cho bộ đội đánh giặc. Hàng vạn thanh niên xung phong phối hợp với các đơn vị công binh anh dũng phá bom nổ chậm của kẻ thù, mở đường đến các trận địa. Các phương tiện vận chuyển từ thô sơ đến cơ giới đều được huy động. Công tác vận chuyển và tiếp tế đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của quân và dân ta trên chiến trường. Hàng chục khẩu pháo các cỡ của ta đã được bí mật tập kết trong các hầm chữ thọ chỉ cách cứ điểm Him Lam của Pháp 3 - 4km sẵn sàng nổ súng. Ngày giờ tấn công đã được quyết định: “Lúc đầu thời gian nổ súng được quyết định là 17 giờ ngày 25 tháng 1 năm 1954. Sở dĩ ta quyết định như vậy là vì Pháp mới đặt chân tới Điện Biên Phủ, chưa kịp triển khai các công trình phòng thủ, lực lượng của ta đông, tinh thần quyết chiến quyết thắng cao. Tuy nhiên, gần ngày 25/1 có một chiến sĩ của ta bị địch bắt. Bộ đội thông tin của ta nghe địch thông báo cho nhau qua điện đài về ngày giờ tấn công nên Bộ Chỉ huy quyết định hoãn thời gian nổ súng 24 giờ và phân công cán bộ đi nắm tình hình (những tài liệu của phương Tây sau này cho biết địch nắm được thời gian nổ súng của ta là do thu được một số bức điện của cơ quan cung cấp mặt trận)” (1; tr.77). Quyết định ban đầu của ta đã được Đại tướng Vi Quốc Thanh - Trưởng đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc tại Việt Nam đồng ý với phương án tấn công ngay khi Pháp mới tới Điện Biên Phủ. Ông khuyên ta là: “Nếu không đánh sớm, nay mai địch tăng cường thêm quân và củng cố công sự thì cuối cùng không còn điều kiện công kích quân địch nữa” (1; tr.69).
Mọi công việc chuẩn bị về tinh thần và vật chất cho trận đánh đều được triển khai theo phương án “đánh nhanh, thắng nhanh”. Tuy nhiên trước ngày nổ súng, Đại tướng nhận thấy địch không ngừng củng cố công sự ngày càng vững chắc, chúng không còn ở vào thế phòng ngự dã chiến như lúc đầu, trong khi việc kéo pháo của ta vào trận địa đang gặp khó khăn vì pháo nặng, đường dốc, không kịp thời gian như kế hoạch dự kiến. Trong suy nghĩ của Đại tướng, năm 1950 bộ đội ta với một lực lượng lớn đánh tiêu diệt một tiểu đoàn địch tại Đông Khê trong chiến dịch Biên Giới mà khó khăn, còn tại Điện Biên Phủ, Pháp có gần 20 tiểu đoàn tinh nhuệ, lại được hỗ trợ hỏa lực mạnh, lính Pháp cố thủ trong các công sự kiên cố, liên hoàn thì khả năng đánh thắng nhanh là không nhiều. Hơn nữa, bộ đội ta chưa quen đánh phối hợp binh chủng (giữa bộ binh và pháo binh), các trung đoàn trưởng của ta còn quá trẻ. Trong các chiến dịch trước, bộ đội quen đánh đêm, trong khi đó đây là đánh ngày, dài ngày...

Suốt 11 ngày đêm suy nghĩ, tính toán và theo dõi tình hình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thấy địch ngày càng tăng cường lực lượng, ra sức củng cố trận địa và những khó khăn của ta chưa có cách khắc phục. Sau nhiều trăn trở và cân nhắc, cuối cùng Đại tướng đi đến kết luận: Đánh theo cách này nhất định thất bại và quyết định phải chuyển sang phương châm “đánh chắc, tiến chắc”. Theo cách đánh này, quân ta sẽ diệt từng vị trí của địch theo lối “bóc vỏ”, dồn quân địch vào tình thế ngày càng khốn quẫn để rồi tiêu diệt chúng. Mặc dù mấy vạn quân đã dàn trận, đạn đã lên nòng, sẵn sàng nổ súng vào đêm 26/1/1954, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kiên quyết dừng lại, cho lui quân về vị trí tập kết, kéo pháo ra để chuẩn bị trận địa đánh theo phương án mới. Mệnh lệnh lúc đó của Đại tướng là “lui quân, kéo pháo ra”. Trao đổi với Đại tướng Vi Quốc Thanh - Trưởng phái đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc về quyết định của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: “Ý định của tôi là hoãn cuộc tấn công ngay buổi chiều hôm nay, thu quân về vị trí tập kết, chuẩn bị lại theo phương châm “đánh chắc, tiến chắc” (1; tr.81).

Quyết định thay đổi phương châm và kế hoạch đã được triển khai, sau đó Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo về Trung ương bằng thư hỏa tốc. Quyết định này đã được Bác Hồ và Bộ Chính trị nhất trí và cho biết sẽ động viên hậu phương đem toàn lực chi viện cho tiền tuyến đánh thắng. Thay đổi cách đánh trong tình thế toàn mặt trận từ trên xuống dưới đã quyết tâm chiến đấu theo phương án “đánh nhanh, giải quyết nhanh”, các đơn vị đã vào vị trí chiến đấu, chờ giờ nổ súng, theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Đó là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của tôi” (1; tr.81). Sau này Đại tướng cho rằng, nếu cứ nổ súng vào ngày hôm đó, cuộc kháng chiến sẽ lui lại 10 năm mới thắng lợi. Còn Chính ủy Đại đoàn công pháo Phạm Ngọc Mậu nói: “Khi có lệnh kéo pháo ra đúng là được lời như cởi tấm lòng”, còn Đại đoàn trưởng Đại đoàn 312 Lê Trọng Tấn nói: “Nếu không có quyết định chuyển phương châm ngày đó thì phần lớn chúng tôi sẽ không có mặt kháng chiến chống Mĩ” (1; tr.86).

Khi nói chuyện về chiến thắng Điện Biên Phủ, giải thích về thay đổi quyết định của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết: “Tuy không tin vào thắng lợi của phương án “đánh nhanh, thắng nhanh”, nhưng tôi tự thấy mình vừa mới đến chiến trường, chưa có đủ cơ sở thực tế để bác bỏ ý kiến của đa số nên đã đồng ý triệu tập hội nghị cán bộ để phổ biến kế hoạch tác chiến theo phương châm “đánh nhanh, giải quyết nhanh”. Đồng thời tôi chỉ thị cơ quan tham mưu theo dõi chặt chẽ tình hình địch từng ngày, từng giờ, kịp thời báo cáo; nếu tình hình thay đổi, ta có thể thay đổi kế hoạch...” (4; tr.25).

Thực tế chiến dịch Điện Biên Phủ đã diễn ra không phải trong 3 đêm, 2 ngày mà trong 56 ngày đêm hết sức ác liệt nhưng quân và dân ta đã giành được thắng lợi. Thắng lợi đó chứng minh quyết định của Đại tướng là một quyết định đúng đắn. Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến dịch đánh công kiên có tính chất trận địa, quy mô rất lớn, gồm một loạt trận chiến đấu tiếp diễn trong thời gian dài. Quân ta tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt địch từng bộ phận, từ ngoại vi đánh vào trung tâm, tiêu diệt từng cụm cứ điểm của địch, siết chặt vòng vây, vận dụng chiến thuật đánh lấn, bắn tỉa, chia cắt sân bay, triệt đường tiếp tế... làm cho tập đoàn cứ điểm ngày càng bị cô lập, không phận ngày càng bị thu hẹp, làm cho địch khó khăn ngày càng chồng chất, tinh thần chiến đấu sa sút. Cuối cùng ta mở đợt tiến công quyết định đánh vào sở chỉ huy đầu não, bắt sống tướng Đơ Castrie và bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, buộc toàn bộ quân địch đầu hàng, giành toàn thắng.

3. Thế giới đánh giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp là cuộc chiến tranh chính nghĩa, mục đích và lý tưởng chiến đấu đúng đắn đã sản sinh ra nhiều tướng lĩnh lỗi lạc. Không được đào tạo tại bất kỳ trường quân sự nào trước đó, không phải trải qua các cấp bậc quân hàm trong quân đội, Võ Nguyên Giáp thụ phong quân hàm Đại tướng vào ngày 28 tháng 5 năm 1948 theo Sắc lệnh 110/SL ký ngày 20 tháng 1 năm 1948. Ông trở thành Đại tướng đầu tiên của Quân đội Quốc gia Việt Nam khi 37 tuổi. Trả lời phóng viên nước ngoài về tiêu chí phong tướng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đánh thắng đại tá phong đại tá, đánh thắng thiếu tướng phong thiếu tướng, thắng trung tướng phong trung tướng, thắng đại tướng phong đại tướng…” (1; tr.29). Cũng như nhiều danh tướng Việt Nam trong lịch sử, Võ Nguyên Giáp chú trọng nghệ thuật lấy ít địch nhiều, lấy yếu chế mạnh, lấy thô sơ thắng hiện đại. Tư tưởng quân sự nổi tiếng của ông có tên gọi “Chiến tranh nhân dân” đã kế thừa quan điểm quân sự Hồ Chí Minh, tinh hoa nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên và tri thức quân sự thế giới. Trong 9 năm trường kỳ đánh Pháp, Võ Nguyên Giáp đã có những sáng kiến quan trọng để phát huy sức mạnh quân sự và đã trở thành những kinh nghiệm quý báu như: “Đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung”. Với chuyên gia quân sự Trung Quốc sang giúp huấn luyện quân đội Việt Nam, ông chỉ đạo chiến sĩ học tập, tiếp thu, nghiên cứu kỹ phương pháp của nước bạn. Năm 1954, Võ Nguyên Giáp được Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt Nam tin tưởng trao cho toàn quyền chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Trước khi ra trận, Hồ Chí Minh đã dặn dò: “Trao cho chú toàn quyền chỉ huy. Trận này chỉ được thắng không được thua, vì thua là hết vốn”(1; tr.56). 

Được Đảng và Bác Hồ tin tưởng, ông tự tin lên kế hoạch và chỉ huy 4 trong 6 sư đoàn bộ binh khi đó của Quân đội Nhân dân Việt Nam là 308, 304, 312, 316 và Đại đoàn sơn pháo 351 tấn công Điện Biên Phủ, đánh bại đội quân nhà nghề được trang bị hiện đại của Liên hiệp Pháp. Chiến thắng này đã đưa Võ Nguyên Giáp đi vào lịch sử thế giới như là một danh nhân quân sự Việt Nam, một người hùng của thế giới thứ ba. Tướng Peter Mac Donald, nhà nghiên cứu khoa học lịch sử quân sự người Anh cho rằng: “Từ năm 1944-1975, cuộc đời của Võ Nguyên Giáp gắn liền với chiến đấu và chiến thắng, khiến ông trở thành một trong những thống soái lớn của mọi thời đại. Với 30 năm làm Tổng Tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất, ông tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực của chiến tranh. Khó có vị tướng nào có thể so sánh với ông trong việc kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy”(5).

Tác giả Ducan Townson, trong cuốn sách “Những vị tướng lừng danh” đã viết: “Ông Giáp đã xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam từ 34 người vào tháng 12 năm 1944 thành một đội quân với hơn một triệu người năm 1975. Ông đã chỉ huy quân đội tốt trong cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mĩ. Tên tuổi ông gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ cùng với nỗi hổ thẹn của quân lực Hoa Kỳ tại Việt Nam”(5).

Trong Bách khoa toàn thư quân sự Bộ Quốc phòng Mĩ (xuất bản năm 1993) có đoạn viết: “Nếu như tiêu chí chọn tướng của Hồ Chủ tịch là “Đánh thắng đại tướng được phong đại tướng” thì suốt cuộc đời mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lần lượt đọ sức và đánh thắng 10 đại tướng của Pháp và Mĩ (4 tướng Pháp và 6 tướng Mĩ), chưa kể đến nhiều viên đại tướng của chính quyền Việt Nam Cộng hoà. Các tướng lĩnh Mĩ khi nhắc đến ông vẫn thường gọi ông là “Đại tướng 5 sao”, William Westmoreland gọi ông là “Tướng huyền thoại”(5).

Chỉ khi chiến tranh đã lùi vào quá khứ, khi có dịp tiếp xúc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Pháp, người Mĩ mới hiểu vì sao họ thua một vị tướng “chưa hề đọc một cuốn sách giáo khoa quân sự nào, dù đó là sách dành cho cấp tiểu đội trưởng” - một sự nuối tiếc muộn mằn. Trong cuốn sách của Giáo sư lịch sử quân sự Mĩ Cecil B.Currey, với tựa đề “Chiến thắng bằng mọi giá - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài của Việt Nam” (Nxb Brassey - USA, ấn hành năm 1997) có viết: “Trong suốt thời gian ở cương vị chỉ huy, ông (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) đã trở thành một huyền thoại và hơn nữa, một thiên tài quân sự vĩ đại nhất của thế kỉ XX, và là một trong những vị tướng vĩ đại nhất của mọi thời đại. Không chỉ bởi sự tao nhã và sự tài ba về mặt chiến lược của ông. Không chỉ vì ông đã dẫn dắt và phát huy đến cao độ tinh thần dũng cảm của quân đội trong một số trận chiến nổi tiếng. Không chỉ do khả năng thu phục nhân tâm của cá nhân ông, mà còn bởi những thành quả mà ông đã đạt được... Những thách thức mà tướng Giáp phải vượt qua đã đưa ông trở thành một bậc thầy về chiến thuật, về hậu cần và về chiến lược. Ông đã sáng tạo ra một kiểu chiến thuật (cách đánh) mà cả người Pháp và người Mĩ đều không thể thắng được...”(6).

Là một Đại tướng nổi tiếng trên thế giới, nhưng Võ Nguyên Giáp còn là một thầy giáo dạy lịch sử. Trong cuộc gặp và nói chuyện với nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mĩ Mac Na-ma-ra tại nhà khách Chính phủ (Hà Nội) ngày 23 tháng 6 năm 1967, một người trong đoàn phía Mĩ hỏi: “Thưa ông, ai là vị tướng giỏi của Việt Nam”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời: “Vị tướng giỏi nhất Việt Nam là nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam”(6).

Kết luận

Thắng lợi của quân và dân ta ở Điện Biên Phủ là một trong những thắng lợi to lớn nhất, oanh liệt nhất trong lịch sử các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: “Nó được ghi vào lịch sử Việt Nam như một trong những trang chói lọi nhất, một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thế kỉ XX. Được ghi vào lịch sử thế giới như một chiến công hiển hách đột phá thành trì của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa nô dịch thuộc địa”. Thắng lợi đó góp phần quyết định vào việc buộc Pháp phải ký kết Hiệp định Giơnevơ ngày 21 tháng 7 năm 1954, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả cuộc chiến đấu trường kỳ 9 năm của nhân dân ta. Thắng lợi đó bắt nguồn từ đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng ta, từ sự chiến đấu anh dũng, sáng tạo của các lực lượng vũ trang nhân dân ta, gắn với tên tuổi và những đóng góp của Võ Nguyên Giáp, một Đại tướng mà tên tuổi của ông được nhiều người trên thế giới biết đến, rất vĩ đại nhưng cũng rất nhân văn. Đại tá Trịnh Nguyên Huân - người trợ lý có gần 35 năm gắn bó với Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: “Đại tướng không bao giờ coi một trận chiến đấu như một trận đánh cờ. Và chiến sĩ không phải là những con tốt trên bàn cờ. Đại tướng luôn cân nhắc để làm sao giành được thắng lợi cao nhất mà tổn thất về sinh mạng thấp nhất”(6).
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